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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
15/5
	Sáng
	1
	103
	HĐTN
	Hội diễn văn nghệ “Đội ta lớn lên cùng đất nước” mừng 82 năm Ngày Thành lập Đội TNTPHCM
	

	
	
	2
	171
	Toán
	Ôn tập hình học và đo lường – Tiết 1
	BGĐT, BN

	
	
	3
	137
	TV ( Đọc)
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 ( Tiết 1 )
	BGĐT, BP

	
	
	4
	138
	TV( N-N)
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 ( Tiết 2 )
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	69
	TATC
	Review Unit 8
	

	
	
	6
	
	HDH
	Dạy bù TNXH. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng  – Tiết 1
	BGĐT 

	
	
	7
	35
	Đạo đức
	Thực hành rèn kĩ năng  cuối kì 2- Tiết 2
	BGĐT

	Ba
16/5
	Sáng
	1
	29
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	Truyện.

	
	
	2
	137
	Tiếng Anh
	Kiểm tra học kì 2 (Nói)
	

	
	
	3
	35
	TV( Viết)
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 ( Tiết 3 )
	BGĐT

	
	
	4
	172
	Toán

	Ôn tập hình học và đo lường – Tiết 2
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	69
	TNXH
	Ôn tập đánh giá cuối HK 2 - Tiết 1
	BGĐT 

	
	
	6
	69
	GDTC
	Ôn tập chủ  đề: Môn thể thao tự chọn
	

	
	
	7
	70
	TATC
	Review Unit 8
	

	Tư
17/5
	Sáng
	1
	35
	Mĩ thuật
	Bài 4: Hành trình đến đô thị
	

	
	
	2
	173
	Toán
	Ôn tâp bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện
	BGĐT, BN

	
	
	3
	139
	TV( Đọc)
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 ( Tiết 4 )
	BGĐT

	
	
	4
	140
	TV(Viết )
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 ( Tiết 5 )
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	138
	Tiếng Anh
	Kiểm tra học kì 2 (Nói)
	

	
	
	6
	35
	Công nghệ
	Ôn tập kiểm tra cuối năm – Tiết 2
	BGĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Dạy bù toán: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu - Tiết 2
	BGĐT, BN

	Năm
18/5
	Sáng
	1
	35
	TV( LT1)
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 ( Tiết 6 )
	BGĐT

	
	
	2
	174
	Toán
	Ôn tập chung – Tiết 1+2
	BGĐT, BP

	
	
	3
	70
	TNXH
	Ôn tập đánh giá cuối HK 2 - Tiết 2
	BGĐT

	
	
	4
	35
	Tin học
	Kiểm tra học kỳ 2
	

	
	Chiều
	5
	139
	Tiếng Anh
	Kiểm tra học kì 2 (Nghe, Đọc, Viết)
	

	
	
	6
	
	HDH
	Dạy bù Đọc: Những điều nhỏ tớ làm cho trái đất.
	BGĐT

	
	
	7
	104
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hồ sơ trải nghiệm.
	BGĐT

	Sáu
19/5
	Sáng
	1
	35
	TV ( LT2)
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 ( Tiết 7 )
	BGĐT

	
	
	2
	175
	Toán

	Kiểm tra cuối năm học
Dạy bù: Viết: Đọc mở rộng – Ngày 3/5
	Đề KT

	
	
	3
	70
	GDTC
	Tổng kết năm học.
	

	
	
	4
	140
	Tiếng Anh
	Chữa bài kiểm tra học kì 2
	

	
	Chiều
	5
	35
	Âm nhạc
	Kiểm tra và đánh giá cuối năm
	

	
	
	6
	
	HDH
	Dạy bù HĐTN. Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Người lao động tương lai.
	BGĐT

	
	
	7
	105
	HĐTN
	SHL theo CĐ: Buổi liên hoan cuối năm.
Nhận xét thi đua tuần 35  +  KH hè 2023
	Sổ thi đua


	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:24
- Số lượt sử dụng BGĐT: 19
	Ngày 9  tháng 5  năm 2023
Tổ trưởng
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